
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Thiên An 18/08/2013 K6_008 Phòng 1

2 Trịnh Mai Anh 24/12/2013 K6_036 Phòng 2

3 Mai Trọng Bảo 07/03/2013 K6_048 Phòng 2

4 Nguyễn Quốc Cường 11/10/2013 K6_067 Phòng 3

5 Nguyễn Minh Hằng 27/02/2013 K6_102 Phòng 4

6 Bùi Gia Bảo Hân 12/10/2013 K6_103 Phòng 4

7 Chu Gia Hân 03/07/2013 K6_104 Phòng 4

8 Trần Thái Hoàng 09/07/2013 K6_131 Phòng 6

9 Đỗ Quốc Hùng 19/09/2013 K6_132 Phòng 6

10 Ngô Lê Đăng Khoa 16/11/2013 K6_165 Phòng 7

11 Nguyễn Minh Khôi 19/05/2013 K6_172 Phòng 7

12 Châu Gia Khương 10/10/2013 K6_176 Phòng 7

13 Dương Vũ Thanh Lâm 10/10/2013 K6_187 Phòng 8

14 Lê Thế Lâm 01/06/2013 K6_190 Phòng 8

15 Hoàng Phương Linh 15/10/2013 K6_196 Phòng 8

16 Nguyễn Đức Long 18/01/2013 K6_210 Phòng 9

17 Nguyễn Đình Minh 11/01/2013 K6_227 Phòng 9

18 Bùi Ngọc Thiện Mỹ 29/06/2013 K6_234 Phòng 9

19 Nguyễn Thúy Bảo Ngọc 06/11/2013 K6_266 Phòng 11

20 Nguyễn Minh Nhật 10/04/2013 K6_286 Phòng 11

21 Chung Mẫn Nhi 06/01/2013 K6_288 Phòng 12

22 Nguyễn Tuệ Nhi 22/02/2013 K6_295 Phòng 12

23 Nguyễn Phạm An Nhiên 12/11/2013 K6_300 Phòng 12

24 Ngô Mạnh Quân 07/01/2013 K6_332 Phòng 13

25 Trịnh Trúc Quỳnh 23/05/2013 K6_346 Phòng 14

26 Nguyễn Hoàng Vy Thảo 14/06/2013 K6_365 Phòng 15

27 Nguyễn Anh Thi 04/03/2013 K6_369 Phòng 15

28 Phạm Ngọc Thiện 26/09/2013 K6_374 Phòng 15

29 Lương Trần Khánh Thy 01/07/2013 K6_392 Phòng 16

30 Nguyễn Vân Trang 24/01/2013 K6_400 Phòng 16

31 Nguyễn Đình Hữu Trí 28/07/2013 K6_408 Phòng 16

32 Nguyễn Đình Minh Trí 28/07/2013 K6_409 Phòng 16

33 Nguyễn Thanh Trúc 03/05/2013 K6_417 Phòng 17

34 Võ Thanh Trúc 20/12/2013 K6_419 Phòng 17

35 Hồ Nhất Trung 01/10/2013 K6_420 Phòng 17

36 Trần Nguyễn Minh Tuệ 18/08/2013 K6_431 Phòng 17

37 Trần Cát Vi 05/06/2013 K6_444 Phòng 18

38 Nguyễn Xuân Vinh 01/05/2013 K6_448 Phòng 18

39 Chu Nguyễn Hoàng Yến 14/01/2013 K6_462 Phòng 18

Danh sách này có: 39 học sinh.
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